
Phụ lục 2

Đvt: đồng

Diễn giải Số tiền

Tổng cộng: ( I + II + III ) 5.280.640.000

I. Các đối tượng TB, LS và Người có công 4.745.700.000

Thăm và tặng quà cho TBB nặng đang nuôi dưỡng tại trung

tâm ĐD và NCC Long Đất:
27.000.000

- Tặng quà cho 5 TBB nặng 5 TBB x 2.000.000đ 10.000.000

- Tặng quà cho 6 gia đình  TB-LS đã từ trần 6 gia đình TB-LS x 1.000.000đ 6.000.000

- Tặng quà  Y, Bác sĩ  Khu Điều dưỡng 5.000.000

- Tổ chức họp mặt dùng cơm đối tượng NCC 4.000.000

- Bánh kẹo, trái cây cho TBB tâm thần 1.000.000

- Quà chúc xuân     1.000.000

Tặng quà cán bộ Bệnh viện Quân, Dân y Tỉnh 

(Sở Lao động - TB&XH trực tiếp đi thăm)                                                    
4.000.000

- Tặng quà cho tập thể CB-CNV 3.000.000

- Quà chúc xuân                                                               1.000.000

Thăm và tặng quà Đội K91 làm nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc và

hồi hương hài cốt liệt sĩ                                       
63.000.000

- Tặng quà cho 62 CB, CS của đơn vị 62 CB,CS  x   1.000.000đ 62.000.000

- Quà chúc xuân                                                               1.000.000
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Diễn giải Số tiền
Nội dung Ghi chú

Đơn vị đề nghị
Stt

Tặng quà Cán bộ, CNV Ban quản lý nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh

(TP.Cao Lãnh và Tam Nông) 
37.000.000

 Tặng quà cho tập thể CBCNV (35 người)  35 người x 1.000.000đ 35.000.000

 Quà chúc xuân 02 đơn vị x 1.000.000đ 2.000.000

5 Thăm tặng quà cho Phòng PA03 Công an Tỉnh Quà chúc xuân 5.000.000

6

Tỉnh ủy, UBND Tỉnh đi thăm, tặng quà 24 đối tượng NCC với

cách mạng và thân nhân tiêu biểu, thăm gia đình Anh hùng

Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Bảy

25 gia đình x 3.000.000 đ

(1 phần quà + 2.000.000đ)
75.000.000

7
Thăm tặng quà cho 12 cán bộ quản trang (08 cán bộ quản

trang cấp huyện, 04 cán bộ quản trang cấp xã)

12 CB x 2.000.000đ

(quà và tiền mặt)
24.000.000

8
Thăm, tặng quà cho gia đình thờ cúng CBLTCM, TKN,

AHLLVT đã từ trần (bằng mức thờ cúng liệt sĩ)
   213 gia đình x 300.000 đ 63.900.000

9

Tặng quà cho Người có công với cách mạng và gia đình thờ 

cúng liệt sĩ (Hộ gia đình chính sách có đối tượng của Chủ 

tịch nước tặng quà)

19.603 hộ x 200.000đ 3.920.600.000

10

Thăm, tặng quà cho Người Hoạt động kháng chiến giải

phóng dân tộc (bằng mức quà Chủ tịch nước tặng cho Người

có công giúp đỡ CM đang hưởng trợ cấp hàng tháng)

 1.754 người x 300.000đ 526.200.000

II Đối tượng và các cơ sở trợ giúp xã hội 371.440.000

1
Tiền ăn ngày tết cho các đối tượng đang nuôi dưỡng tập

trung tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp:
64.440.000
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Diễn giải Số tiền
Nội dung Ghi chú

Đơn vị đề nghị
Stt

- Tiền ăn cho đối tượng  92 ng x 80.000đ x 04 ngày 29.440.000

- Tặng quà cho CB-CNV                                                                 34 CBNV x 1.000.000đ 34.000.000

- Quà chúc xuân                                                                      1.000.000

2
Hỗ trợ tiền tết và may quần áo cho các cháu học sinh

Trường Khuyết tật tỉnh.
147.000.000

- Tiền ăn: 100.000 + Tiền may quần áo: 400.000đ/cháu 243 Cháu x 500.000đ 121.500.000

- Tặng quà cho CB-CNV 49 thầy cô x 500.000đ 24.500.000

- Quà chúc xuân                                                                      1.000.000

3 Thăm và tặng quà cán bộ CNV tại cơ sở điều trị nghiện 40.000.000

- Tặng quà cho CB-CNV 39 CBNV x 1.000.000đ 39.000.000

- Quà chúc xuân                                                                      1.000.000

4
Thăm và hỗ trợ may quần áo cho đối tượng tại cơ sở BTXH

Hưng Phước Thành (Mỹ Quý - Tháp Mười)
13.000.000

- Hỗ trợ tiền tết + may quần áo cho đối tượng             22 người x 500.000đ 11.000.000

- Tặng quà cho những người phục vụ 2 người x 500.000đ 1.000.000

- Quà chúc xuân                                                   1.000.000

5
Thăm và hỗ trợ may quần áo cho đối tượng tại cơ sở BTXH Chùa 

Kim Bửu (xã Vĩnh Thạnh, Lấp Vò)
38.000.000

- Hỗ trợ tiền ăn + may quần áo cho đối tượng           66 người x 500.000đ 33.000.000

- Tặng quà cho những người phục vụ 8 người x 500.000đ 4.000.000

- Quà chúc xuân                                                   1.000.000

6
Thăm và hỗ trợ may quần áo cho đối tượng tại cơ sở Mái ấm tuổi 

thơ Chùa Bửu Nghiêm (xã Tân Nhuận Đông, Châu thành)
22.000.000

- Hỗ trợ tiền ăn + may quần áo cho đối tượng           34 người x 500.000đ 17.000.000

- Tặng quà cho những người phục vụ 8 người x 500.000đ 4.000.000
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Diễn giải Số tiền
Nội dung Ghi chú

Đơn vị đề nghị
Stt

- Quà chúc xuân                                                   1.000.000

7
Thăm Trung tâm điều dưỡng tâm thần Tân Định (Xã Tân Định,

H.Tân Uyên, T. Bình Dương)                                          
13.500.000

- Thăm 17 người  x 500.000 đ 17 người x 500.000đ 8.500.000

- Tặng quà cho người chăm sóc 5.000.000

8 Thăm tặng quà cơ sở giáo dục Cồn Cát - Sóc Trăng 5.500.000

- Tiền quà cho đối tượng 3 người x 500.000 1.500.000

- Tặng quà cho CB-CNV 4.000.000

9

Thăm và tặng quà 07 Hội của Tỉnh, gồm: (1) Hội Bảo trợ

NKT, NNCĐDC Dioxin và BNN; (2) Ban Đại diện Người cao

tuổi; (3) Hội khuyến học, (4) Hội Khoa học - Lịch sử, (5) Hội

Cựu chiến binh; (6) Hội Chữ Thập đỏ Tỉnh, (7) Hội Người Mù

28.000.000

- Thăm và Tặng quà 3.000.000đ  x 7 đơn vị 21.000.000

- Quà chúc xuân                                                                      1.000.000đ  x 7 đơn vị 7.000.000

III
Thăm và tặng quà các nhà tài trợ thường xuyên giúp đỡ các đơn

vị Hội, Trung tâm, Quỹ BTTE: 
163.500.000

Thăm tặng quà nhà tài trợ Hội Người mù tỉnh 25 đơn vị x 1.000.000đ 25.000.000

Tặng quà tết trẻ em mù đặc biệt khó khăn 25 trẻ x 500.000đ 12.500.000

Thăm tặng quà nhà tài trợ Hội Chữ thập đỏ 18 đơn vị x 1.000.000đ 18.000.000

Thăm tặng quà Hội Chữ thập đỏ các huyện, thành phố 12 đơn vị x 1.000.000đ 12.000.000

Thăm tặng quà Bếp ăn tình thương huyện, thành phố 12 đơn vị x 1.000.000đ 12.000.000

Tặng quà người phục vụ bếp ăn tình thương bệnh viện Đa khoa

Đồng Tháp
10 người x 500.000đ 5.000.000

Tặng quà người phục vụ bếp ăn tình thương bệnh viện Đa khoa

Sa Đéc
10 người x 500.000 đ 5.000.000
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Diễn giải Số tiền
Nội dung Ghi chú

Đơn vị đề nghị
Stt

Tặng quà thành viên Tổ cất nhà Tình thương xã An Hoà, huyện 

Tam Nông
05 người x 500.000 đ 2.500.000

Tặng quà người phục vụ Ban Bảo trợ xã hội nhân đạo xã Tân 

Bình, huyện Châu Thành
05 người x 500.000 đ 2.500.000

3
Thăm tặng quà nhà tài trợ Hội bảo trợ NKT, NNCĐDC/ Đioxin 

và BNN Tỉnh
7 đơn vị x 1.000.000 đ 7.000.000

4 Thăm tặng quà nhà tài trợ Quỹ BTTE trong và ngoài tỉnh 37 đơn vị x 1.000.000 đ 37.000.000

5 Thăm tặng quà nhà tài trợ Trung tâm BTXH tổng hợp  tỉnh 10 đơn vị x1.000.000 đ 10.000.000
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Phụ lục 3

Đvt: đồng

Số hộ Mức chi/hộ Số tiền Số hộ
Mức 

chi/người
Số tiền

A B 1 2 3=1*2 4 5 6=4*5 7=3+6

Tổng cộng 19.603 3.920.600.000 1.754 701.600.000 4.622.200.000

1 Huyện Tân Hồng 1.164 200.000 232.800.000 109 400.000 43.600.000 276.400.000

2 Huyện Hồng Ngự 1.339 200.000 267.800.000 207 400.000 82.800.000 350.600.000

3 Thành phố Hồng Ngự 867 200.000 173.400.000 86 400.000 34.400.000 207.800.000

4 Huyện Tam Nông 851 200.000 170.200.000 229 400.000 91.600.000 261.800.000

5 Huyện Thanh Bình 1.181 200.000 236.200.000 62 400.000 24.800.000 261.000.000

6 Thành phố Cao Lãnh 1.705 200.000 341.000.000 239 400.000 95.600.000 436.600.000

7 Huyện Cao Lãnh 3.631 200.000 726.200.000 455 400.000 182.000.000 908.200.000

8 Huyện Tháp Mười 2.479 200.000 495.800.000 110 400.000 44.000.000 539.800.000

9 Huyện Lấp Vò 1.961 200.000 392.200.000 59 400.000 23.600.000 415.800.000

10 Huyện Lai Vung 970 200.000 194.000.000 25 400.000 10.000.000 204.000.000

11 Huyện Châu Thành 2.552 200.000 510.400.000 116 400.000 46.400.000 556.800.000

12 Thành phố Sa Đéc 903 200.000 180.600.000 57 400.000 22.800.000 203.400.000

DỰ TOÁN KINH PHÍ

TỔ CHỨC THĂM VÀ TẶNG QUÀ CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH

 NHÂN DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN NHÂM DẦN NĂM 2022 CỦA CẤP HUYỆN

Stt Đơn vị

Tặng quà cho hộ gia đình chính sách có 

đối tượng được Chủ tịch nước tặng quà

Tặng quà cho người hoạt động 

kháng chiến giải phóng dân tộc 

không thuộc diện nhận quà tết của 

Chủ tịch nước
Tổng cộng
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